CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạn phúc

BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm “ Kinh nghiệm rèn luyện hiệu quả kỹ năng nghe tiếng anh theo giáo trình Toeic cho sinh viên hệ Cao Đẳng”


I.  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên:	TRƯƠNG THỊ MINH HÀ
· Sinh ngày, tháng, năm:   	30-10-1962                              Giới tính: 	Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:	Thạc sĩ
· Chức năng, nhiệm vụ được giao:	Giảng viên
· Chức vụ, đơn vị công tác:		Giảng viên, khoa Khoa học cơ bản

II. NỘI DUNG:
1. Đặt vấn đề:
Tiếng Anh có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Việc phổ cập Tiếng Anh ở nước ta ngày nay đang dược Đảng và chính phủ dành cho sự quan tâm đặc biệt. Trong chiến lược dạy học ngoại ngữ việc dạy học Tiếng Anh nói chung, dạy học Tiếng Anh ở trường Cao Đẳng nói riêng đang đặt ra những nhiệm vụ mới, đòi hỏi người giáo viên phải quán triệt sâu sắc mục đích, đối tượng, nguyên tắc, chương trình dạy và học ngoại ngữ cũng như không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ nghiệp vụ sư phạm. Để có phương pháp dạy tốt nhất mời tham khảo sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy hiệu quả kỹ năng nghe tiếng anh theo giáo trình Toeic cho sinh viên hệ Cao Đẳng. Nhưng thực tế việc dạy và học tiếng Anh còn gặp nhiều hạn chế và bất cập, nhất là trong môi trường Đại học, Cao đẳng, sinh viên thuộc khối ngành nghề kỹ thuật, ít nhiều không có năng khiếu và cảm hứng đối với việc học ngoại ngữ.  Sinh viên không có hứng thú, và không tự tin trong những giờ thực tập luyện nghe và nói, nhất là giờ nghe tiếng Anh, vì không hiểu ý đoạn văn, dẫn đến tâm lý chán, xem nhẹ và bỏ học giờ nghe. Vì vậy, đề tài nghiên cứu lần này này khai thác và ứng dụng tính hiệu quả của một số phương pháp trong việc dạy nghe tiếng Anh, cụ thể ở trường Cao đẳng kĩ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM với mong muốn có thể nâng cao trình độ của sinh viên, tạo sự hứng thú và sôi động trong giờ học nghe tiếng Anh hơn.
2. Thực trạng
 Cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đều được quan tâm và được phối hợp trong các bài tập và các hoạt động trên lớp. Một trong 4 kỹ năng mà người học tiếng Anh nói chung, sinh viên Cao Đẳng  nói riêng, thường gặp những khó khăn nhất định trong quá trình học đó là kỹ năng nghe. Trên thực tế để có được kỹ năng nghe tiếng Anh thì người học ngoại ngữ phải có quá trình luyện tập nghe thường xuyên, lâu dài với những hình thức và nội dung nghe khác nhau. Việc dạy và học nghe môn tiếng Anh tuy không còn mới mẽ nhưng khó đối với tất cả giáo viên và sinh viên Cao Đẳng. Với việc nghiên cứu đề tài này, tôi mong muốn sẽ phần nào giúp giáo viên dần khắc phục những khó khăn trên để tiến hành dạy nghe môn tiếng Anh có hiệu quả tốt hơn, sinh viên tích cực, chủ động trong việc tiếp thu, lĩnh hội kiến thức của bài học. Sinh viên nắm chắc và thuộc lòng các điểm Ngữ pháp nhưng lại không thề áp dụng thành công trong giao tiếp, đặc biệt trong kỹ năng nghe còn bị hạn chế.
Một trong bốn kỹ năng cơ bản của tiếng Anh mà sinh viên Đại học, Cao đẳng thường hay gặp những khó khăn nhất trong quá trình học đó là kỹ năng Nghe. Để có được kỹ năng Nghe tiếng Anh tốt thì sinh viên phải luôn có ý thức luyện tập nghe lâu dài, đều đặn và thường xuyên, luôn chủ động rèn luyện với các bài luyện nghe có hình thức và nội dung đa dạng. Càng nghe nhiều thì sinh viên sẽ nghe nhạy hơn, có kinh nghiệm nghe rõ được các cách phát âm, âm vần khác nhau của các giọng đọc bản xứ. Thông qua cách phát âm, ngữ điệu, trọng âm sinh viên sẽ nhanh chóng nắm được ý chính, thông tin của bài nghe hay của đoạn hội thoại. Kĩ năng nghe yêu cầu sự kết hợp hài hòa và nhuần nhuyễn giữa các kĩ năng cơ bản khác như từ vựng, phát âm và nói, vì thế Nghe hiểu là một kĩ năng khó và phức tạp.
Sau đây tôi sẽ đưa ra một số sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp trong quá trình dạy cách luyện nghe tiếng Anh có hiệu quả theo giáo trình Toeic cho sinh viên hệ Cao Đẳng; với mong muốn sẽ giúp ích một phần nhỏ trong việc dạy nghe tiếng Anh có kết quả tốt hơn, học sinh có hứng thú và chủ động hơn khi tiếp thu và lĩnh hội kiến thức bài học. 
3. Phạm vi áp dụng
Dành cho sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Các phương pháp áp dụng: 
A. Phương pháp quan sát:
Người thực hiện đề tài tự tìm tòi nghiên cứu, tiến hành dự giờ thăm lớp của đồng nghiệp. 
B. Phương pháp trao đổi, thảo luận:
Sau khi dự giờ của đồng nghiệp, đồng nghiệp dự giờ người thực hiện đề tài, đồng nghiệp và người thực hiện đề tài tiến hành trao đổi, thảo luận để từ đó rút ra những kinh nghiệm cho tiết dạy.
C.  Phương pháp thực nghiệm:
 Giáo viên tiến hành dạy thể nghiệm theo từng mục đích yêu cầu cụ thể một số tiết dạy nghe.

D. Phương pháp điều tra: 
 Giáo viên đặt câu hỏi để kiểm tra đánh giá việc nắm nội dung bài học của sinh viên.
Việc dạy và luyện tập phương pháp Nghe sẽ qua ba giai đoạn sau:
a/ Pre-listening: 
- Trước tiên Giảng viên yêu cầu sinh viên đọc kỹ yêu cầu của bài tập, quan sát tranh minh hoạ trong bài, và thử đoán xem mình chuẩn bị nghe chủ đề gì, ngữ cảnh, tình huống như thế nào, ai nói chuyện với ai…
-Khi xác định được ngữ cảnh bài nghe, Giảng viên đưa ra hệ thống câu hỏi mở gợi ý sinh viên suy đoán trước những ý và từ vựng liên quan có thể sẽ xuất hiện trong bài nghe đó.
-Giảng viên giới thiệu trước một số cấu trúc mới, từ vựng mới, khó sẽ xuất hiện trong bài nghe. Lưu ý: Giảng viên nên tập sinh viên cách phát âm chuẩn của từ vựng mới để sinh viên tập nói và dễ nhận ra trong bài nghe hơn.
b/  While-listening:
    -Đầu tiên Giảng viên bật băng nghe lần đầu tiên. Việc này sẽ giúp sinh viên bao quát được nội dung và ý chính của bài và hoàn thành bài tập. 
- Giảng viên cho nghe lại lần thứ hai để sinh viên kiểm tra lại bài tập đã làm. 
[bookmark: _GoBack]c/ Post-listening:
-Cho sinh viên làm các bài tập mở rộng theo chủ đề bài nghe trên, nhất là những bài tập rèn luyện kỹ năng nói, ví dụ như yêu cầu sinh viên tóm tắt lại bài nghe, đóng vai (role-play) tương tự như bài hội thoại tập nghe, thảo luận theo nhóm nhỏ… như vậy người học sẽ áp dụng và nhớ được lâu các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp mới học, tập luyện cách phát âm và ngữ điệu chuẩn hơn, tự tin trong giao tiếp tiếng Anh hơn.
*** Một số thủ thuật hiệu quả để áp dụng cho những bài tập nghe (Mini tests) của giáo trình Toeic***
	Dạng bài tập thứ nhất:
- Mô tả bức tranh (Picture the discribe): bài tập này yêu cầu bạn sẽ chọn ra 1 đáp án đúng trong 4 đáp án mà sinh viên được nghe. Đáp án đúng phải mô tả phù hợp với nội dung của bức tranh, để giúp cho sinh viên dễ dàng nghe và hiểu được. Người hướng dẫn cần đưa ra các câu hỏi gợi ý sát với nội dung mô tả bức tranh, từ đó sinh viên sẽ dễ dàng tìm ra câu trả lời đúng. (the best answer)
For example: Picture 1: What is it? – It’s a house. -> Big or Small house? – Big house.
	Dạng bài tập thứ 2:
- Hỏi và trả lời ( Questions and Answers):  đối với bài tập nghe này, đòi hỏi sinh viên phải nghe được câu hỏi và 3 câu trả lời, rồi chọn ra 1 đáp án phù hợp với câu hỏi. Trước tiên, sinh viên phải nghe được câu hỏi: Câu hỏi có từ hỏi ( Ex: How, Where, When, Who,,,), Câu hỏi Yes/No. Quan trọng là giúp cho sinh viên nghe được đó là câu hỏi có từ hỏi hay Yes/No. Từ đó, sinh viên sẽ xác định được câu trả lời ( Where? (ở đâu?) – câu trả lời chỉ nơi chốn; Câu hỏi Yes/No – câu trả lời phải có Yes hoặc No). 
For example: Is the window open? – A: Yes, it is. B: No, it doesn’t. C: Yes, it does.
	Dạng bài tập thứ 3:
- Hội thoại ngắn ( Short conversations): Cho một bài hội thoại ngắn, sau đó đưa ra 3 câu hỏi và mỗi câu hỏi có 4 đáp án. Sinh viên cần phải chọn 1 đáp án đúng với nội dung bài hội thoại đã nghe. Trước tiên, yêu cầu sinh viên chọn từ khóa trong câu hỏi và từ khóa ở các đáp án đưa ra của câu hỏi đó. Nhằm mục đích rút ngắn lượng thông tin của đoạn hỏi thoại, làm cho sinh viên dễ dàng nghe và xác định đáp án đúng.
For example: What is she wearing? – A: She’s wearing a red jacket. B: She’s wearing a hat. C: She’s wearing glasses. D: She’s wearing a coat.
	Dạng bài tập thứ 4:
- Short talk: đây là dạng bài tập nghe khó nhất trong 4 dạng bài tập, dạng này cung cấp  lượng thông tin nhiều, tốc độ nói nhanh hơn gây cho sinh viên sự hoang mang, không kịp nắm bắt nội dung để nghe. Đòi hỏi sinh viên xử lý thông tin nhiều hơn. Bài tập này cũng đưa ra 3 câu hỏi và 4 đáp án cho mỗi câu hỏi. Yêu cầu sinh viên chọn từ khóa trong câu hỏi và từ khóa ở các đáp án đưa ra của câu hỏi đó. Nhằm mục đích rút ngắn lượng thông tin của đoạn hỏi thoại, làm cho sinh viên dễ dàng nghe và xác định đáp án đúng.
For example: How does the man get to work in winter?- A: By bus. B: By car. C : By taxi. D: By bike.
4 Hiệu quả mang lại: 
- Không khí tiết luyện nghe sôi nổi hơn. Sinh viên có hứng thú, và nhiệt tình trong giờ nghe hơn.  Ngoài giờ học trên lớp, sinh viên còn có thể về nhà chủ động áp dụng các phương pháp luyện tập trên để phản xạ nghe tiếng Anh, song song đó là kỹ năng nói tiếng Anh được tăng cao và lưu loát hơn.
-Sinh viên luyện tập và áp dụng tốt những tình huống cụ thể trong bài nghe vào đời sống thực tế.
5 Kết luận
- Trong quá trình giảng dạy tiếng Anh, việc truyền đạt những thủ thuật và kinh nghiệm cho ký năng nghe để có hiệu quả chiếm một lượng thời gian không nhiều, sau chúng có vai trò hết sức quan trọng, tạo tiền đề cho sinh viên có kỹ năng giao tiếp tốt.
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